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Danh Sách TPBND nhận quà Tết Xuân Đinh Dậu - 2017

từ quỹ TPBND/ĐCHD-2016, HTĐ và PC

(Date post: Fri, Aug 04/2017)
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Họ Tên Đơn vị Thương tật Thành Phố Số tiền gửi Ngày gửi Số tiền nhận Ngày nhận
Phan Ngọc An TĐ11ND cụt chân phải, mù mắt 

trái
Cần Thơ $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 

Nguyễn Ngọc Ẩn TĐ5ND Bị thương Tay và hai 
chân

Sài Gòn $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 

Đồng Văn Ba TĐ9ND bị thương ngực Hậu Giang $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 
Trần Văn Bảo TĐ2ND cụt chân phải Sài Gòn $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 
Phan Văn Biết TĐ5ND cụt bàn chân trái Sài Gòn $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 
Nguyễn Văn Bình TĐ5ND cụt chân phải Đồng Nai $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 
Trương văn Minh TĐ8ND mù mắt trái Vĩnh Long $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Aug 04 2017 
Nguyễn Ngọc Bội TĐ1PBND cụt 2 tay, mù 2 mắt Bình Dương $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 
Mai Truyển Búa TĐ3ND cụt chân phải Huế $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 
Lư  Bửng TĐ2ND cụt chân phải, bể bánh 

chè chân trái
Sài Gòn $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 

Trần Kim Cần TĐ7ND cụt chân trái Buôn-ma-thuột $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 
Nguyễn  Chất TĐ1ND bị thương nơi chân phải 

và tay phải, 2 mắt không 
còn nhìn được

Huế $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 

Lê  Châu TĐ8ND cụt bàn tay phải Sài Gòn $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 
Lê Văn Con TĐ7ND bại tay phải Sài Gòn $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 
Trần Quang Cử TĐ9ND cụt 2 chân Huế $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 
Phạm Văn Đại TĐ5ND mù mắt trái Sài Gòn $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 
Vũ Văn Đại TĐ2ND cụt hai chân Lộc Ninh $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 
Nguyễn Văn Danh TĐ7ND mù mắt trái, cụt chân 

phải, gãy tay trái
Sài Gòn $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 

Nguyễn Văn Đạt TĐ6ND bị thương nặng, đã được 
VNCH cho hưởng 
60/100 lương

Đồng Nai $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 

Nguyễn  Đậu TĐ11ND cụt chân trái, bị thương 
ở bụng

Sài Gòn $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 

Trần  Địch TĐ7ND cụt hai chân Sài Gòn $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 
Võ Ngọc Dũng TĐ11ND mù 2 mắt Buôn-ma-thuột $50.00 Jun 18 2017 $50.00
Phạm Đình Dương TĐ11ND mù mắt phải Biên Hòa $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 
Đỗ  Giao TĐ3ND cụt chân trái Phan Rang $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 
Lương Văn Giúp TĐ3ND dập tay & chân An Giang $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 
Châu Kim Hằng ÐÐ1TSND cụt hai chân Sài Gòn $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 
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Nguyễn Ngọc Hòa TĐ8ND dập tay trái Sài Gòn $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 
Huỳnh Văn Minh TĐ2ND bị thương ở sọ, tay chân 

tê liêt...
Bình Định $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 

Đặng  Hồng TĐ3ND cụt tay trái Bà Rịa $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 
Hà Văn Hồng TĐ11ND cụt chân phải, cụt bàn 

chân trái
Sài Gòn $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 

Nguyễn Văn Hồng TĐ5ND Bị thương Gò Công $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 
Nguyễn Phi Hùng TĐ7ND cụt 2 tay Huế $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 
Phùng  Hưng TĐ2ND* cụt chân phải Quảng Trị $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 
Nguyễn  Hùng Tự Nhỏ TĐ5ND mù 2 mắt Quảng Ngãi $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 
Nguyễn Thanh Khương TĐ6ND bị thương Cần Thơ $200.00 Jun 18 2017 $200.00 Jun 24 2017 
Đặng Văn Kiểu TĐ3ND cụt chân phải Sài Gòn $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 
Đào Vĩnh Ký ĐĐTS1ND cụt 2 tay, mù mắt trái Sài Gòn $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 
Lê Văn Lẹm TĐ9ND cụt chân phải Sài Gòn $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 
Võ Văn Châm TĐ5ND Bị thương từ mông trái 

xuyên bàng quang
Bến Tre $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Aug  4 2017 

Hồ Đắc Lý TĐ1ND mù mắt trái Huế $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 
Nguyễn Công Lý TĐ5ND đầu gối trái tê liệt Sài Gòn $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 
Trần Văn Minh TĐ6ND cụt chân trái Đồng Nai $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Aug 04 2017 
Đỗ văn Khéo TĐ6ND cụt chân trái, cụt tay 

phải
Đồng Nai $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Aug 04 2017 

Nguyễn Văn Nam TĐ14ND cụt chân phải, mù mắt 
trái, mũi, mồm

Buôn-ma-thuột $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 

Hồ Văn Ngọc TĐ3ND vỏ xương trụ tay trái, đùi 
trái

Sài Gòn $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 

Đặng  Nhựt TĐ9ND mù hai mắt Bà Rịa $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 
Nguyễn  Nở TĐ8ND mù mắt trái, cụt chân 

phải, gãy tay trái
Quảng Ngãi $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 

Trịnh Tấn Phát TĐ2ND bị thương vai, tay phải 
và đầu

Sài Gòn $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 

Hồ Văn Phú TĐ2ND liệt tay phải Sài Gòn $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 
Nguyễn Văn Phúc TĐ1ND cụt hai chân Sài Gòn $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 
Trần  Phụng TĐ3ND cụt chân phải Quảng Ngãi $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 
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Âu Quốc Phương TĐ5ND mảnh đạn pháo kích 
trúng xương sọ và mông 
trái

Biên Hòa $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 

Phạm Sĩ Quát TĐ3ND cụt chân phải Buôn-ma-thuột $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 
Ngô Đức Quý TĐ5ND cụt chân trái Đồng Nai $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 
Lê Văn Quyền TĐ3ND gẫy tay phải Xuân Lộc $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 
Đỗ Vĩnh Sang TĐ5ND mù mắt trái Sài Gòn $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 
Huỳnh Văn Sang TĐ8ND cụt 2 chân Sài Gòn $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 
Nguyễn Văn Sơn TĐ9ND cụt chân phải, và mù mắt 

phải
Sài Gòn $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 

Phạm Ngọc Sơn TĐ11ND nát cánh tay phải Sài Gòn $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 
Trương Văn Sỹ TĐ3ND cụt hai chân Sài Gòn $100.00 Jun 18 2017 $100.00
Huỳnh  Tâm SĐND mù 2 mắt Quảng Ngãi $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 
Trần Văn Tâm TĐ5ND gãy 2 ống xương chân 

trái
Huế $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 

Nguyễn Văn Tấn TĐ7ND cụt 2 tay Quảng Ngãi $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 
Phạm Đức Thắng TĐ5ND mảnh đạn pháo xuyên 

phổi và tay
Sài Gòn $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 

Cao Phong Thanh TĐ7ND cụt chân phải Buôn-ma-thuột $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 
Nguyễn Đăng Thành TĐ5ND cụt chân trái Đà Lạt $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 
Phan  Thới TĐ8ND cụt chân trái Sài Gòn $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 
Huỳnh Thanh Thu TĐ7ND cụt chân phải Sài Gòn $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 
Phạm Văn Thừa TĐ3ND cụt chân phải Bà Rịa $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 
Nguyễn Văn Thụy LĐIND cụt chân phải Sóc Trăng $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 
Hoàng Xuân Tỏa TĐ5ND mù 2 mắt Bình Thuận $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 
Lưu Cẩm Toàn TĐ2ND cụt chân trái Sài Gòn $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 
Ngô Văn Tốt TĐ7ND mù hai mắt Sài Gòn $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 
Trần Văn Trung TĐ5ND dập bàn tay trái Sài Gòn $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 
Hà Quốc Tuấn TĐ11ND mù 2 mắt Sài Gòn $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 
Lê Trọng Tựu TĐ8ND mù mắt trái, liệt nửa 

thân trái
Bà Rịa $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 

Trần  Tuyển TĐ6ND cụt chân phải Sài Gòn $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 
Lý Văn Vượng BCH/LĐIND bị thương bụng, cột sống 

và vai
Sài Gòn $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 

Lê Duy Xuân TĐ7ND cụt chân trái Huế $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 
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Trần Thanh Xuân TĐ8ND cụt chân trái Bình Dương $50.00 Jun 18 2017 $50.00 Jun 24 2017 
Nguyễn Văn Xứng TĐ6ND bị thương nặng Đà Nẵng $100.00 Jun 18 2017 $100.00 Jun 24 2017 

$6,100.00 $6,100.00
$204.00

$6,304.00

Danh sách đóng ngày Thứ Sáu, August 04, 2017, tqd

Tiền yểm trợ TPBND đợt 2
Tiền cước (SG=$2.00/tpb; các tỉnh=$3/tpb)

Tổng cộng đợt 2

Thay cho TPBND đã qua đời

Mới qua đời, yểm trợ thêm cho GĐ $100.00

Thay cho TPBND mất liên lạc


